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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9

năm 2001

 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi

hành án dân sự

_________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 30/CP ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về tổ chức,

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý công tác thi hành án dân sự, cơ quan

thi hành án dân sự và Chấp hành viên;

Căn cứ Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính

phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số

20/2001/CT-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng

cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đồng chí Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự, Giám đốc Sở Tư

pháp, Thủ trưởng các cơ quan thi hành án, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/2001/CT-TTG NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM

2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ "TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU

QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 369 /2001/QĐ-BTP ngày 30 tháng11 năm 2001

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự, Bộ trưởng

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày

11.9.2001 của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác

thi hành án dân sự" như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1- Mục đích của việc ban hành Kế hoạch là tạo cơ sở để các đơn vị trong Bộ, các

Ban chỉ đạo thi hành án, các Sở Tư pháp và cơ quan thi hành án xây dựng đề án cụ

thể, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác

thi hành án theo tinh thần Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp

phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác thi hành án dân sự.

2- Việc thực hiện Kế hoạch phải đạt các yêu cầu sau đây:

a- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức xã hội và cán bộ,

nhân dân trong việc thi hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Toà án đã có

hiệu lực pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa;

b- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc của cán bộ làm công tác

thi hành án; sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của chính quyền địa phương, các

cơ quan, tổ chức và mọi công dân trong công tác thi hành án;

c- Tiến hành đồng bộ các giải pháp về tổ chức, biên chế nhân sự, cơ chế và cơ sở

vật chất để đẩy mạnh công tác thi hành án;

d- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chọn địa bàn, lĩnh vực, vụ việc trọng

điểm để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm; từ đó, rút kinh nghiệm, nhân rộng



điểm và diện chỉ đạo.

II- NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1- Thực hiện việc quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương.

Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục

pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc xây dựng Kế

hoạch, quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về "tăng cường và nâng cao hiệu

quả công tác thi hành án dân sự" tại địa phương từ tháng 12 năm 2001.

2- Tiếp tục việc rà soát phân loại, xử lý án tồn đọng, tạo sự chuyển biến cơ bản về thi

hành án dân sự.

Cục quản lý thi hành án dân sự, Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan thi hành án địa

phương trong quý I năm 2002 hoàn thành việc rà soát phân loại án. Đối với các vụ

án có điều kiện thi hành, còn tồn đọng từ trước năm 2000 cần có biện pháp tổ chức

thi hành dứt điểm xong trước quý III năm 2002.

Giám đốc Sở tư pháp chỉ đạo cơ quan thi hành án tổng hợp, báo cáo cụ thể Ban chỉ

đạo thi hành án cấp tỉnh tình trạng thi hành án đối với những trường hợp bên phải thi

hành án là các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã

hội tại địa phương mình; đề xuất Ban chỉ đạo thi hành án cho ý kiến xử lý cụ thể từng

trường hợp. Đối với những trường hợp có điều kiện thi hành án, thì cần có biện pháp

tổ chức thi hành dứt điểm trong quý I năm 2002. Đối với những trường hợp không có

điều kiện thi hành án, thì báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án xem xét, đề nghị Chủ tịch

ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các ngành Trung ương chỉ đạo việc hỗ trợ tài chính

để bảo đảm việc thi hành án.

3- Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức, biên chế các cơ quan thi hành án dân sự,

nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, cán bộ làm công tác thi hành án.

3.1- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án cấp tỉnh, cấp

huyện và Chấp hành viên.

Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự , Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - đào tạo

và Sở Tư pháp, trong quý II năm 2002 kiện toàn xong đội ngũ cán bộ lãnh đạo các

cơ quan thi hành án, bổ nhiệm đủ các chức danh Trưởng Phòng thi hành án và Đội



trưởng Đội thi hành án; đến hết năm 2002 không để địa phương nào còn có trường

hợp Lãnh đạo cơ quan Tư pháp phải kiêm nhiệm Thủ trưởng cơ quan thi hành án

dân sự như hiện nay.

Đối với những đơn vị còn thiếu Chấp hành viên, Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành

ngay việc rà soát lại số cán bộ có đủ tiêu chuẩn để xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ

Tư pháp bổ nhiệm thêm Chấp hành viên. ở những nơi thiếu nguồn tại chỗ bổ sung

cán bộ, Giám đốc Sở Tư pháp có kế hoạch, chủ động đề xuất với Bộ Tư pháp, ủy

ban nhân dân tăng cường cán bộ khối Nội chính cho các cơ quan thi hành án địa

phương, phấn đấu từ nay đến năm 2002 đảm bảo đủ số lượng Chấp hành viên theo

yêu cầu đặt ra.

3.2- Tổ chức thực hiện tuyển dụng đủ biên chế cho các cơ quan thi hành án.

Cục quản lý thi hành án dân sự; Vụ Tổ chức cán bộ - đào tạo phối hợp với Sở Tư

pháp đến hết quý I năm 2002 tổ chức tuyển dụng đủ biên chế còn lại cho các cơ

quan thi hành án.

Trong quý I năm 2002 Cục quản lý thi hành án dân sự chủ trì phối hợp với Sở Tư

pháp địa phương chỉ đạo các cơ quan thi hành án tiến hành kiểm tra toàn bộ các vụ

việc có điều kiện thi hành ở từng địa phương, trên cơ sở đó có biện pháp điều động

tạm thời Chấp hành viên, cán bộ thi hành án từ nơi có số lượng việc thi hành án ít

đến tăng cường, hỗ trợ cho nơi có số lượng vụ việc nhiều, nhằm giải quyết có hiệu

quả lượng án tồn đọng. Cục quản lý thi hành án dân sự, Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ

Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp cần triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, chế độ

phụ cấp tạm thời cho các Chấp hành viên và cán bộ thi hành án điều động đến địa

phương khác, nhằm khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho Chấp hành viên, cán bộ

thi hành án yên tâm công tác.

3.3- Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ

Chấp hành viên và cán bộ thi hành án.

Cục trưởng Cục quản lý thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, đào tạo,

Giám đốc trường Đào tạo các chức danh Tư pháp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng

thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành



án; kết hợp đào tạo nghề với việc đẩy mạnh tiêu chuẩn hoá đội ngũ Chấp hành viên.

Xác định rõ cả tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về tác phong, đạo

đức, lối sống để đặt ra kế hoạch phù hợp. Bắt đầu từ năm 2002 trở đi mỗi năm mở

một lớp đào tạo Chấp hành viên cho 100 cán bộ có trình độ Đại học Luật, để tạo

nguồn bổ nhiệm Chấp hành viên. Thời gian đào tạo từ 10 đến 12 tháng. Thường

xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho tất cả các Chấp hành viên mới được bổ

nhiệm và tổ chức lớp tập huấn cho các Chấp hành viên và Chấp hành viên trưởng.

Trước mắt, trong quý I năm 2002, Giám đốc Sở Tư pháp cần tiến hành rà soát lại

việc đào tạo, nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ đối với Chấp hành viên. ở những nơi số

lượng Chấp hành viên chưa qua lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn còn nhiều, cần

đề nghị Trường Đào tạo các chức danh Tư pháp, Cục quản lý thi hành án dân sự

phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các Chấp hành viên

tại địa phương hoặc từng khu vực, đảm bảo việc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn

cho đội ngũ Chấp hành viên làm công tác thi hành án được thường xuyên, toàn diện.

4- Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm

công tác thi hành án dân sự.

4.1- Cục quản lý thi hành án dân sự và Thanh tra Bộ tiếp tục công tác thanh tra, kiểm

tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự. Giám đốc Sở Tư

pháp có kế hoạch chỉ đạo cơ quan thi hành án định kỳ hàng năm tiến hành kiểm tra

chéo, nhằm phát hiện những sai sót, vi phạm trong hoạt động thi hành án. Sau kiểm

tra tổ chức rút kinh nghiệm, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế những sai phạm trong

công tác thi hành án.

4.2- Ban hành và tổ chức thực hiện Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của Chấp hành

viên, Bộ Tư pháp ban hành Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên. Cục trưởng Cục

quản lý thi hành án dân sự và Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm quán triệt triển

khai thực hiện đến các cơ quan thi hành án và Chấp hành viên trong cả nước.

4.3- Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ với dân.


